
Số Ngày cấp Nơi cấp Chuyên môn Tin học
Tiếng 

Anh

1 Lê Thị Thu Qúy 22/12/1986

Phường Trường 

Xuân, Thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Thị trấn La Hà, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
049186000486 03/04/2021

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cử nhân Kế 

toán 
B B 0903870217

2
Nguyễn Thị 

Ngọc Huyền
04/06/1989

Bình Thạnh, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Phường Trần Phú, 

Thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

051189002039 20/03/2024

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cử nhân Kế 

toán
A 0988625152

3
Phan Nguyễn 

Kiều Linh
06/08/2001

Tịnh Sơn, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi

Tịnh Sơn, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi
051301011454 20/08/2021

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cử nhân Kế 

toán
UDCNTTNC B1 0978212352

4
Nguyễn Thị 

Thúy Kiều
10/08/1992

Nghĩa Kỳ, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi

Phường Trần Phú, 

Thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

051192001991 22/04/2021

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cao đẳng Kế 

toán
A B 0932721037

5
Trương Thị 

Quỳnh Hoa
24/02/1996

Phường Trương 

Quang Trọng, 

Thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

Phường Trương 

Quang Trọng, 

Thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

05119600659 28/06/2021

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cao đẳng Kế 

toán
0334057273

6 Nguyễn Thị Trí 04/04/1988

Bình Tân Phú, 

Bình Sơn, Quảng 

Ngãi

Bình Tân Phú, 

Bình Sơn, Quảng 

Ngãi

051188012627 11/01/2022

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cao đẳng Kế 

toán
B B 0913537734

7
Nguyễn Thị Thu 

Nga
03/06/1987

Nghĩa An, Thành 

phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi

Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi

051187002945 20/04/2021

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cao đẳng Kế 

toán/Cử nhân 

Quản lý Nhà 

nước

A B 0974708918

8 Võ Thị Dung 24/09/1991

Xã Hành thuận, 

huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành thuận, 

huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi

51191017394 13/7/2023

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cao đẳng Kế 

toán
B B 0333161900

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIÁ HỌC LỚP THƯ KÝ Y KHOA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Thông báo số        /TB-BVĐK ngày 01/4/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi)

Ngày tháng 

năm sinh
TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Văn bằng, chứng chỉ

Họ tên
Số điện thoại 

di động
Ghi chú

Căn cước/Căn cước công dân
Địa chỉ 

thường trú
Quê quán
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9
Bùi Nguyên 

Ngọc
02/08/1984

Phường Quảng 

Phú, Thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

Phường Nguyễn 

Nghiêm, Thành 

phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi

051184011974 28/06/2021

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cao đẳng Kế 

toán - Kiểm 

toán

B B 0935568179

10
Trương Thị Thu 

Thanh
02/01/1989

Tịnh Long, thành 

phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi

Nghĩa Dõng, thành 

phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Ngãi

051189009726 05/12/2021

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cao đẳng Kế 

toán - Kiểm 

toán

B B 0336819919

11 Phạm Anh Đài 22/12/2001
Nghĩa Kỳ, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi

Nghĩa Kỳ, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
051301005203 16/08/2021

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng

CC Tin học 

Microsoft 

Office 

Specialist

B1 0973947395

12 Dương Thị Cảnh 10/12/1991
An Hải, Lý Sơn, 

Quảng Ngãi

An Hải, Lý Sơn, 

Quảng Ngãi
051191008846 05/12/2021

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cao đẳng Tài 

chính - Ngân 

hàng

B B 0975810169

13
Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền
28/02/1992

Xã Tịnh Ấn Tây, 

Thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

Xã Tịnh Ấn Tây, 

Thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

051192010259 12/8/2021

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cử nhân Quản 

trị kinh doanh
UDCNTTCB A2 0911999549

14 Bùi Thị Hà Vân 31/08/1995

Xã Phổ Ninh, 

huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phổ Ninh, 

huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi

051195011961 29/09/2022

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cao đẳng 

Quản trị kinh 

doanh

B B 0961525396

15
Trần Thị Minh 

Tâm
15/02/1997

Lam Sơn, Thành 

phố Thanh Hóa

Phường Quảng 

Phú, Thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

051197007911 21/09/2022

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cử nhân 

thống kê

Toeic 

560
0789480468

16
Nguyễn Thị Lan 

Khuyên
19/01/1994

Nguyễn Phúc, 

Thành phố Yên 

Bái, Yên Bái

Phường Trương 

Quang Trọng, 

Thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

015194001305 22/04/2021

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cử nhân Kinh 

tế
0949394007

17
Nguyễn Thị Thu 

Phượng
16/10/2000

Xã Tịnh Minh, 

huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

Xã Tịnh Minh, 

huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

051300000532 07/4/2021

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cử nhân Luật 

kinh tế
UDCNTTCB B1 0363106767

18
Lê Thị Thảo 

Ngân
01/03/1997

Xã Nghĩa Thương, 

huyện Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi

Xã Nghĩa Thương, 

huyện Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi

051197008990 26/08/2021

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cử nhân Sư 

phạm Tiếng 

Anh

B B 0657746497
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19 Lê Tường Vi 14/06/1997
Phổ Khánh, Đức 

Phổ, Quảng Ngãi

Ba Vì, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi
051197003555 11/02/2022

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Dược sĩ đại 

học
UDCNTTCB A2 0964517215

20 Phạm Xuân Duy 04/8/1999
Nghĩa Kỳ, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi

Nghĩa Kỳ, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
051099012042 12/12/2024 Bộ Công an

Dược sĩ đại 

học
UDCNTTCB A2 0901839053

21
Nguyễn Phương 

Hồng
13/06/2000

Phường Nghĩa 

Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

Phường Nghĩa 

Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

05130005836 12/08/2021

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Dược sĩ đại 

học
B1 0702351975

22 Huỳnh Yến Như 03/08/1999
Nghĩa Hiệp, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi

Phường Nghĩa 

Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

051199002214 10/07/2023

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Dược sĩ đại 

học

Chứng chỉ Tin 

học văn phòng 

chuẩn quốc tế

B2 0837330830

23 Hà Thúy Vi 12/9/1995
Hành Thiện, Nghĩa 

Hành, Quảng Ngãi

Phường Trần Phú, 

Thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

051195011211 09/05/2021

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Dược sĩ Cao 

đẳng
B B 0913168753

24
Nguyễn Thị 

Thanh Vĩ
08/01/1995

Tịnh Hiệp, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi

Tịnh Hiệp, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi
051195007941 09/05/2021

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cao đẳng 

Điều dưỡng
UDCNTTCB B 0968622084

25
Phan Thị Tuyết 

Thương
22/02/1999

Lý Sơn, Quảng 

Ngãi

Xã Đức Chánh, 

huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi

051199008194 08/02/2023

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cao đẳng 

Dược
UDCNTTCB 0396748167

26
Nguyễn Thị Kim 

Tuyến
03/03/1999

Tịnh Sơn, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi

Tịnh Sơn, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi
051199000224 13/09/2024 Bộ Công an

Cử nhân Y tế 

công cộng
UDCNTTCB B1 0968622084

27 Mai Thị Hải Yến 20/05/1994
Nga Sơn, Thanh 

Hóa

Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

038194014709 19/04/2022

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Cử nhân khoa 

học môi 

trường

UDCNTTCB B1 0386408505

28
Nguyễn Thanh 

Hà
26/11/1986

Phường Nguyễn 

Nghiêm, Thị xã 

Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Phường Nguyễn 

Nghiêm, Thị xã 

Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi

051086002686 29/04/2021

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Kỹ sư Công 

nghệ thực 

phẩm

A B 0386501013
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29
Đinh Thị Thùy 

Linh
18/05/1996

Xã Bình Hòa, 

huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

Xã Tịnh Hiệp, 

huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

075196021533 08/09/2022

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Kỹ sư Quản lý 

đất đai
UDCNTTCB B 0383005014

30
Nguyễn Thị Tý 

Trâm
25/05/1995

Xã Hành Phước, 

huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi

Xã Hành Phước, 

huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi

051195015829 14/09/2021

Cục trưởng Cục cảnh 

sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Kỹ sư nuôi 

trồng thủy sản
UDCNTTCB B1 0903571422

Tổng cộng: 30 học viên
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